	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
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Sơn La, ngày  30  tháng  11  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 
số 12-NQ/TU ngày 14/02/2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 
về tăng cường công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2010 và năm 2020

​​
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 14/02/2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2010 và năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 219/TTr-STNMT ngày 12 tháng  11 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 14/02/2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2010 và năm 2020.
Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành trong Ban Chỉ đạo lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Quyết định này. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã trong tỉnh.
Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và MT;

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Thuận. 60bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Chính
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 14/02/2007 của Ban chấp hành
 Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2010 và năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2806/QĐ-UBND ngày 30/11/2007 
của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu
- Đưa công tác quản lý, sử dụng đất đai đi vào nề nếp thực hiện theo đúng các quy định của Luật Đất đai về công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Cần nhận thức rõ đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực và nguồn vốn to lớn của đất nước, do đó cần khai thác, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người sử dụng đất trong việc quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Phấn đấu đến hết năm 2007 cơ bản hoàn thành việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh. Chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã cho kỳ tiếp theo.

2. Yêu cầu
- Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải tuân thủ các nguyên tắc, căn cứ, nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định trong Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ và Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quy hoạch; quy hoạch sử dụng đất phải được xây dựng từ tổng thể đến chi tiết, quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch của cấp trên, quy hoạch sử dụng đất của cấp trên phải thể hiện nhu cầu của cấp dưới.

II. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Chương trình điều tra cơ bản, đo đạc, lập bản đồ địa chính

- Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản nắm chắc quỹ đất thông qua việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cụ thể:

- Triển khai dự án thiết kế kỹ thuật - Đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, 1/5000, lập hồ sơ địa chính và cấp đổi Giấy CNQSD đất của các xã trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng dự án đo đạc lập bản đồ địa chính phục vụ cho việc thu hồi đất, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các khu điểm tái định cư công trình thuỷ điện Sơn La và dự án thiết kế kỹ thuật - Đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, lập hồ sơ địa chính và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thành phố Sơn La (triển khai trong năm 2008).


- Tiếp tục triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính.
2. Chương trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở 3 cấp

- Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Trước mắt tập trung vào công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã theo tinh thần Chỉ thị số: 05/2006/CT-UBND ngày 20/01/2006 của UBND tỉnh. Phấn đấu cơ bản hoàn thành việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã vào quý I năm 2008.

- Nâng cao chất lượng các dự án lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khắc phục tình trạng quy hoạch “treo”, dự án “treo”, chú ý đến tính hợp lý trong việc bố trí sử dụng các loại đất, đảm bảo tính khả thi của các phương án quy hoạch sử dụng đất. Rà soát, bổ sung và hoàn thiện các dự án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp (trong trường hợp thay đổi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội có liên quan đến sử dụng đất).

- Chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất các giai đoạn (2010 - 2015) và (2016 - 2020) ở cả 3 cấp. 

3. Chương trình giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy CNQSD đất

- Rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của các đối tượng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh theo Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 10/5/2006; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 12/4/2007 của UBND tỉnh, đôn đốc các đối tượng này hoàn chỉnh việc lập hồ sơ giao đất (hoặc cho thuê đất) gắn với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Đẩy mạnh việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc diện di dân TĐC công trình thuỷ điện Sơn La (đặc biệt chú ý đến việc giao đất sản xuất và đất ở) ngay sau khi có tái định cư. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được triển khai vào thời gian tiếp theo.
- Tiếp tục triển khai việc giao đất ở của các hộ gia đình thuộc khu vực đô thị, phấn đấu cơ bản hoàn thành vào năm 2008.

4. Chương trình xây dựng củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ

- Kiện toàn tổ chức cán bộ của ngành từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn hiện nay.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ.  

5. Chương trình nâng cao năng lực, thiết bị kỹ thuật, khoa học công nghệ

- Ứng dụng công nghệ hệ thống định vị toàn cầu GPS vào việc xây dựng lưới địa chính cấp I, cấp II trong công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính.
- Ứng dụng công nghệ tin học vào công tác quản lý, lập hồ sơ, theo dõi chỉnh lý biến động, thực hiện việc nối mạng trong toàn ngành.

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị đáp ứng kịp thời với yêu cầu công nghệ trong giai đoạn mới cho ngành Tài nguyên và Môi trường.

6. Chương trình thanh tra, kiểm tra

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đất đai, phấn đấu hàng năm tổ chức từ 5 cuộc thanh tra trở lên. 

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai trên địa bàn theo kế hoạch hàng năm.

- Thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất nói chung và việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng quỹ đất, kịp thời khắc phục tình trạng dự án “treo”, quy hoạch “treo”. 
Kiên quyết xử lý thu hồi đất đối với các đơn vị được giao, cho thuê đất mà sử dụng sai mục đích, không triển khai thực hiện dự án, hoặc triển khai chậm theo tiến độ mà không có lý do chính đáng.

- UBND các cấp chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra định kỳ và kiểm tra việc thực hiện pháp luật đất đai của cấp dưới, phát hiện kịp thời và ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.

- Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai phát sinh trong năm.

7. Chương trình thể chế cơ chế chính sách về đất đai 

- Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai:
+ Hàng năm xây dựng quy định về giá đất theo đúng quy định của Luật Đất đai.

+ Quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ TĐC khi Nhà nước thu hồi đất.
+ Quy định về hạn mức giao đất ở mới.
+ Quy định về hạn mức công nhận đất ở cho thửa đất có vườn ao gắn với nhà ở.

+ Quy định về thủ tục hành chính trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

+ Quy định về diện tích tối thiểu khi tách thửa đối với đất ở.

+ Quy định tỷ lệ diện tích được xây dựng nhà ở trên thửa đất có vườn, ao áp dụng khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có vườn, ao.
+ Quy định về hỗ trợ đối với đất nông nghiệp xen kẽ, đất vườn ao liền kề với đất ở trong khu dân cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án.
+ Quy định về bồi thường bằng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.
+ Quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Ban hành các văn bản phù hợp với quy định của pháp luật về chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư để khai thác lợi thế tiềm năng đất đai của tỉnh phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai đến tất cả các cấp các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

2. Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định của tỉnh có liên quan đến đất đai. Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách về đất đai phải phù hợp với Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai của các Bộ Ngành Trung ương.

3. Rà soát chức năng nhiệm vụ, của cơ quan quản lý đất đai, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ theo hướng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện phân cấp về quản lý đất đai theo luật.

4. Kiện toàn bộ máy, tổ chức của ngành Tài nguyên và Môi trường, bổ sung cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường các cấp. Củng cố, nâng cao năng lực của các đơn vị sự nghiệp của ngành.

5. Từng bước đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, trang thiết bị, máy móc chuyên ngành để ngành Tài nguyên và Môi trường phát triển đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

6. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai nói chung và việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Uỷ ban Nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh để chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; các sở, ban ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện và khả năng của địa phương, đơn vị mình để tổ chức thực hiện Chương trình này. 

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình triển khai công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Thường trực Ban Chỉ đạo lập quy hoạch sử dụng đất tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp báo cáo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh./.
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PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Chính
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